


Thư ngỏ                                                                              
Giấy chứng nhận                                          
Dây điện dân dụng - THALOCO                                                                           
+ Dây đơn VC – 450/750V
+ Dây đơn mềm, ruột đồng, cách điện PVC (Vcm)
+ Dây đôi (VCmd) - 0,6KV/1KV
+ Dây dẹp (VCmo) 300V-500V
+ Cáp mềm tròn ( Vcmt ) 
 Loại  2 - 3 - 4 ruột – 300/500V
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MỤC LỤC

02 - THANG LONG PROFILE

Cáp công trình THALOCO - THĂNG LONG                                     

Sơ đồ dự án phân phối và 
lắp đặt
Đối tác - Khách hàng

12

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

+ Cáp điện lực, ruột nhôm, cách điện PVC (AV)
+ Cáp nhôm hạ thế AXV: 0.6/1KV
+ Cáp điện lực, ruột nhôm, giáp băng kim loại, cách điện XLPE, 
vỏ bọc PVC AXV/DATA 0,6/1 KV & AXV/DSTA − 0,6/1 KV
+ Cáp nhôm vân xoắn LV - ABC
+ Cáp nhôm trần                                       

+ Cáp CV 7 sợi 0,6KV/1KV
+ Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC (CXV)
+ Cáp điện lực, ruột đồng, giáp băng kim loại, cách điện
XLPE vỏ bọc PVC ( CXV/DATA hoặc DSTA)
+ Cáp điện kế ruột đồng, giáp nhôm ( Muller )
+ Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện và vỏ bọc PVC ( CVV )
+ Cáp điện lực, ruột đồng, giáp băng kim loại, cách 
điện và vỏ bọc PVC ( CVV/DATA hoặc DSTA)
+ Cáp điện lực, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC 
+ Cáp đồng trần xoắn                            

36

37

Dây cáp nhôm THALOCO                                     29



Kính chào Quý khách hàng/ Đối tác, 

THƯ NGỎ

03 - THANG LONG PROFILE

THĂNG LONG đã mang tới cho 
các khách hàng những sản 
phẩm, dịch vụ tốt nhất, vượt lên 
trên sự mong đợi của quý 
khách. 

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Dây 
Cáp Điện Thăng Long xin gửi lời cảm ơn sâu 
sắc và lời chúc sức khỏe tới quý khách hàng - 
đối tác vì đã tin dùng sản phẩm, dịch vụ của 
chúng tôi trong thời gian qua.

Với sự hội nhập rộng mở của nền kinh tế, 
ngành điện công nghiệp và dân dụng nước 
nhà đang có những bước chuyển mình mạnh 
mẽ. Nắm bắt nhu cầu và tiềm năng phát triển, 
Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Dây 
Cáp Điện Thăng Long được thành lập vào 
Tháng 12, Năm 1999.

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn - 
sản xuất - phân phối - lắp đặt:  Dây dân dụng, 
Dây cáp nhôm THALOCO, Cáp công trình 
THALOCO THĂNG LONG...

Công ty chúng tôi bao gồm các kỹ sư, cán bộ kỹ 
thuật có nhiều năm kinh nghiệm, có kiến thức 
chuyên môn giỏi trong lĩnh vực ngành điện, 
ngoài việc cung cấp các sản phẩm tốt chúng tôi 
còn mang đến cho công trình những giải pháp kỹ 
thuật hiệu quả, giúp khách hàng cảm thấy an 
tâm hơn, hiệu quả hơn khi hợp tác.

Phương châm của Công Ty TNHH Sản Xuất - 
Thương Mại Dây Cáp Điện Thăng Long là 
hướng tới khách hàng với các chính sách bán 
hàng linh hoạt, dịch vụ hoàn hảo, hậu mãi chu 
đáo. Các sản phẩm của quý khách đã đáp ứng 
được các yêu cầu về chất lượng và độ bền của 
sản phẩm.
   
Bằng thư ngỏ này, Công Ty TNHH Sản Xuất - 
Thương Mại Dây Cáp Điện Thăng Long rất 
mong có được sự hợp tác với quý đối tác, khách 
hàng tại những dự án phù hợp. Nhằm mang lại 
giá trị cho hai bên, góp phần chung tay xây dựng 
nền kinh tế trong nước và khu vực. 

Trân trọng cảm ơn!

Kiến tạo giá trị bền vững!







THĂNG LONG CABLE “THAY ĐỔI CÁCH NHÌN - CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN” 

06 - THANG LONG PROFILE

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG THALOCO

• TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6610 – 3 (6610 TCVN 01)
- IEC 60227 – 3 (227 IEC 01)
- CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 300/500V – 450/750V
• NHẬN BIẾT: 
- VC – Cu/PVC
- Màu đỏ, vàng, đen, trắng, nâu, xanh và xanh lá sọc vàng
• ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 °C.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời 
gian không quá 5 giây là 160 °C.

CÁP CV 7 SỢI 0,6KV/1KV

• ỨNG DỤNG
- Cáp VC được sử dụng để cấp điện trong các thiết bị điện dân dụng, 
công nghiệp, và trong hệ thống điện chiếu sáng hoặc điều khiển có 
điện áp không vượt quá 750V.
- Sản phẩm được lắp đặt trong điều kiện được bảo vệ, tránh tác 
động từ môi trường.

DÂY ĐƠN VC  450/750V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 EL BAC GNOL  GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC  GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

Ruột dẫn: Đồng

Cách điện: PVC

DÂY ĐƠN CỨNG, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (VC)
SOLID WIRE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (VC)

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6610 - 3 (6610 TCVN 01)
- IEC 60227 - 3 (227 IEC 01)

CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 300/500V - 450/750V  
CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 1 theo IEC 60228 
- Cách điện: PVC/C 
NHẬN BIẾT:
- VC - Cu/PVC   
- Màu đỏ, vàng, đen, trắng, nâu, xanh và xanh lá sọc vàng
ỨNG DỤNG: 
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC 
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường.

STANDARD: 
- TCVN 6610 - 3 (6610 TCVN 01)     
- IEC 60227 - 3 (227 IEC 01) 

RATED VOLTAGE Uo/U: 300/500V - 450/750V  
CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 1 comply to IEC 60228
- Insulation: PVC/C
IDENTIFICATION:
- VC - Cu/PVC  
- Red, yellow, black, white, brown, blue and green - yellow
APPLICATION:  
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable.

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

LION    VC   Cu/PVC   450/750V

1

2

3

4

5

6

7

8

0.5

0.75

1

1.5

2.5

4

6

10

1

1

1

1

1

1

1

1

0.8

0.97

1.13

1.38

1.76

2.24

2.72

3.56

0.8

0.97

1.13

1.38

1.76

2.24

2.72

3.56

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

1.0

36.0

24.5

18.1

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

2.0

2.2

2.3

2.8

3.4

3.8

4.3

5.6

0.015

0.012

0.011

0.011

0.010

0.0085

0.0070

0.0070

9

11

14

21

32

47

66

110

Stt Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Độ dày
cách điện
danh định 

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Đường kính
tổng

gần đúng
(*)

Điện trở
cách điện
nhỏ nhất

ở 70oC

Khối lượng
tổng

gần đúng
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No. Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of wire (*)

Diameter of
conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Max.DC
resistance of
conductor

at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

Min.Insulation
resistance

at 70oC

Approx.
weight (*) 

mm2 mm mm mm mmΩ/km MΩ.km kg/km 

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG



07 - THANG LONG PROFILE

THĂNG LONG CABLE “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH” 

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6610 - 3 (6610 TCVN 02); (6610 TCVN 06)
- IEC 60227 - 3 (227 IEC 02); (227 IEC 06)
- AS/NZS 5000.1

CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 300/500V – 450/750V – 0.6/1kV

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 theo IEC 60228; AS/NZS 1125
- Cách điện: PVC/C; PVC (V75)
NHẬN BIẾT:
- VCm (Cu/PVC)
- Màu đỏ, vàng, đen, trắng, nâu, xanh và xanh lá sọc vàng

ỨNG DỤNG:
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường:
 TCVN 6610 - 3: 70oC, AS/NZS 5000.1: 75oC
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh
tác động môi trường

CÁP CV 7 SỢI 0,6KV/1KVDÂY ĐƠN MỀM, RUỘT ĐỒNG,
CÁCH ĐIỆN PVC (VCm)  

THALOCO VCM CU/PVC

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng 
sản phẩm.

LION - CATALOGUE  11

DÂY ĐƠN MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (VCm) 
SINGLE FLEXIBLE WIRE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (VCm)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6610 - 3 (6610 TCVN 02); (6610 TCVN 06)
- IEC 60227 - 3 (227 IEC 02); (227 IEC 06)
- AS/NZS 5000.1

CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 300/500V – 450/750V – 0.6/1kV  
CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 theo IEC 60228; AS/NZS 1125 
- Cách điện: PVC/C; PVC (V75) 
NHẬN BIẾT:
- VCm (Cu/PVC)  
- Màu đỏ, vàng, đen, trắng, nâu, xanh và xanh lá sọc vàng 
ỨNG DỤNG:  
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường:
  TCVN 6610 - 3: 70oC, AS/NZS 5000.1: 75oC   
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
- TCVN 6610 - 3 (6610 TCVN 02); (6610 TCVN 06)
- IEC 60227 - 3 (227 IEC 02); (227 IEC 06)
- AS/NZS 5000.1

RATED VOLTAGE Uo/U: 300/500V – 450/750V – 0.6/1kV  
CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 5 comply to IEC 60228;    
  AS/NZS 1125 
- Insulation: PVC/C; PVC (V75)
INDENTIFICATION:
- VCm (Cu/PVC)  
- Red, yellow, black, white, brown, blue and green – yellow
APPLICATION:  
- Maximum conductor temperature in normal operation:
  TCVN 6610 - 3: 70oC, AS/NZS 5000.1: 75oC 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

LION    VCm     Cu/PVC     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0.5

0.75

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

21

28

40

54

88

48

80

120

189

280

413

560

760

665

814

1,036

1,332

1,708

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.425

0.425

0.425

0.425

0.425

0.9

1.1

1.3

1.5

2.0

2.5

3.1

4.0

5.1

6.5

7.8

9.6

11.3

13.2

14.8

16.7

18.9

21.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2.0

2.2

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

1.91

1.21

0.780

0.554

0.386

0.272

0.206

0.161

0.129

0.106

0.0801

2.2

2.4

2.6

2.9

3.5

4.2

4.8

6.2

7.4

9.2

10.6

12.7

14.4

16.8

18.4

20.8

23.5

26.5

0.013

0.012

0.010

0.010

0.009

0.007

0.006

0.0056

0.0046

0.0044

0.0038

0.0037

0.0032

0.0032

0.0029

0.0029

0.0029

0.0028

9

12

15

20

31

47

67

115

175

271

372

524

725

980

1,182

1,507

1,933

2,461

Stt Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Độ dày
cách điện
danh định 

Đường kính
tổng

gần đúng
(*)

Điện trở
cách điện
nhỏ nhất

ở 70oC

Khối lượng
tổng

gần đúng
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No. Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of wire (*)

Diameter of
conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Max.DC
resistance of
conductor

at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

Min.Insulation
resistance

at 70oC

Approx.
weight (*)

mm2 mm mm mm mmΩ/km MΩ.km kg/km 

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

BUILDING WIRE

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG THALOCO



THĂNG LONG CABLE “THAY ĐỔI CÁCH NHÌN - CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN” 

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG THALOCO

08 - THANG LONG PROFILE

DÂY (VC) - 0,6KV/1KV TIÊU CHUẨN:
AS/NZS 1125 - AS/NZS 5000.1
CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV

CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 AS/NZS 1125
- Cách điện: PVC (V-75)

NHẬN BIẾT:
- VCmd - Cu/PVC
- Màu đỏ, vàng, đen, trắng, xanh

ỨNG DỤNG:
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 75oC
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh
tác động môi trường

CÁP CV 7 SỢI 0,6KV/1KVDÂY ĐÔI (VCMD) - 0,6/1KV

THANG LONG CABLE 

THANG LONG CABLE 

Ruột dẫn: Đồng

Cách điện: PVC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.           
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.              

TIÊU CHUẨN:
AS/NZS 1125 - AS/NZS 5000.1

CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 AS/NZS 1125  
- Cách điện: PVC (V-75)
NHẬN BIẾT:
- VCmd - Cu/PVC   
- Màu đỏ, vàng, đen, trắng, xanh 
ỨNG DỤNG: 
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 75oC 
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
AS/NZS 1125 - AS/NZS 5000.1

RATED VOLTAGE Uo/U: 0.6/1kV
CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 5 comply to AS/NZS 1125 
- Insulation: PVC (V-75)
IDENTIFICATION:
- VCmd - Cu/PVC  
- Red, yellow, black , white, blue 
APPLICATION:  
- Maximum conductor temperature in normal operation 75oC 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable

1

2

3

4

5

0.5

0.75

1

1.5

2.5

16

24

32

30

50

0.2

0.2

0.2

0.25

0.25

0.92

1.13

1.31

1.58

2.03

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

39.0

26.0

19.5

13.3

7.98

2.6 x 5.2

2.8 x 5.6

3.0 x 6.0

3.2 x 6.4

3.8 x 7.6

23

29

35

45

68

Stt Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Độ dày
cách điện
danh định

Điện trở
một chiều lớn nhất

của ruột dẫn
ở 20oC

Đường kính
tổng gần đúng

(*)

Khối lượng
tổng gần đúng

(*)Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No. Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of wire (*)

Diameter of
conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Max.DC
resistance of

conductor at 20oC

Approx.
Overall 

Diameter (*)
Approx. weight (*)

mm2 mm mm mm mmΩ/km kg/km 

LION     VCmd - Cu/PVC   0.6/1kV

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

DÂY ĐÔI MỀM DẸP, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (VCmd)
TWIN FLAT FLEXIBLE WIRE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (VCmd)

BUILDING WIRE



09 - THANG LONG PROFILE

THĂNG LONG CABLE “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH” 

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG THALOCO

• TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6610 – 5 (6610 TCVN 53)
- IEC 60227 – 5 (227 IEC 53)
• NHẬN BIẾT: 
- VCmo (Cu/PVC/PVC)
- Cách điện: Màu trắng, đen
- Vỏ bọc ngoài: Màu vàng, xanh, đỏ, trắng, đen.
• ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
-Cấp điện áp Uo/U: 300/500V.
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 °C.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời 
gian không quá 5 giây là 160 °C.

DÂY DẸP (VCMO) 300V-500V

• ỨNG DỤNG
- Dây đôi mềm oval dẹp 2 ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bảo vệ 
bằng PVC.
- Sản phẩm được sử dụng linh hoạt trong dân dụng và kết nối thiết 
bị điện nhỏ có mức chịu tải giới hạn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ruột dẫn: Đồng

Cách điện: PVC
Vỏ bọc: PVC

THANG LONG CABLE 

DÂY ĐÔI MỀM OVAL DẸP, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (VCmo)  
FLAT FLEXIBLE CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED AND SHEATHED (VCmo)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6610 - 5 (6610 TCVN 53)
- IEC 60227 - 5 (227 IEC 53)

CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 300/500V  
CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 theo IEC 60228 
- Cách điện: PVC/D 
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST5
NHẬN BIẾT:
- VCmo (Cu/PVC/PVC)  
- Cách điện: Màu trắng, đen
- Vỏ bọc ngoài: Màu vàng, xanh, đỏ, trắng
ỨNG DỤNG:
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC
- Sử dụng linh hoạt trong dân dụng và kết nối thiết bị điện nhỏ 
có mức chịu tải giới hạn

STANDARD: 
- TCVN 6610 - 5 (6610 TCVN 53)
- IEC 60227 - 5 (227 IEC 53)

RATED VOLTAGE Uo/U: 300/500V  
CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 5 comply to IEC 60228
- Insulation: PVC/D
- Sheath: PVC/ST5
IDENTIFICATION:
- VCmo (Cu/PVC/PVC)  
- Insulation: White, black
- Sheath: Yellow, blue, red, white
APPLICATION:  
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC 
- Where flexibility is required for internal wiring and connecting 
small electrical appliances involving limited mechanical load

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.           
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.              

2

0.75

1

1.5

2.5

4

6

28

40

54

88

48

80

0.18

0.18

0.18

0.18

0.30

0.30

1.1

1.3

1.5

2.0

2.5

3.1

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.1

1.2

26.0

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

4.3 x 6.4

4.5 x 6.8

4.8 x 7.6

5.7 x 9.0

6.6 x 10.6

7.2 x 12.0

0.011

0.010

0.010

0.009

0.007

0.0067

47

55

69

103

147

196

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Độ dày
cách điện
danh định 

Độ dày
vỏ bảo vệ
danh định 

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No.
of

core
Nominal

Area 
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal 
thickness
 of sheath

Max.DC
resistance

of conductor
at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

Điện trở
cách điện
nhỏ nhất

ở 70oC

Min.Insulation
resistance

at 70oC

mm2 mm mm mm mmmm Ω/km MΩ.km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

LION    VCmo   Cu/PVC/PVC

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ / LOW VOLTAGE POWER CABLES

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (CV)

DÂY CÁP ĐƠN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC (CV)
SINGLE CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED (CV)

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

LION    CV    Cu/PVC

TIÊU CHUẨN:
- AS/NZS 5000.1

CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
CẤU TRÚC CÁP:

STANDARD: 
- AS/NZS 5000.1

RATED VOLTAGE Uo/U: 0.6/1kV
CONSTRUCTION:

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG



08  CATALOGUE - LION

THĂNG LONG CABLE “THAY ĐỔI CÁCH NHÌN - CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN” 

10 - THANG LONG PROFILE

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG THALOCO

• TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6610 – 5 (6610 TCVN 53)
- IEC 60227 – 5 (227 IEC 53)
• NHẬN BIẾT: 
- Cáp hai lõi: Đen, trắng.
- Cáp ba lõi: Xanh lam, nâu, đen.
- Cáp bốn lõi: Xanh lục vàng, nâu, đen, xanh lam.
- Cáp lõi năm: Xanh lục vàng, xám, nâu, đen, xanh lam.
• ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp: 300/500V.
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời 
gian không quá 5 giây là 160 oC.   
• ỨNG DỤNG
- Dây pha mềm 2,3, 4 và 5 ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bảo vệ 
bằng PVC.
- Sản phẩm được sử dụng linh hoạt trong dân dụng và kết nối thiết bị 
điện nhỏ có mức chịu tải giới hạn

CÁP CV 7 SỢI 0,6KV/1KVCÁP MỀM TRÒN ( VCmt ) 
Loại  2 - 3 - 4 RUỘT  300/500V

 EL BAC GNOL GNAHT
 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

 EL BAC GNOL GNAHT

2

mm2 mm mm mm mmmm Ω/km MΩ.km kg/km 

3

4

0.75

1

1.5

2.5

4

6
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1

1.5

2.5

4

6

0.75

1

1.5

2.5

4

6

0.75

1

1.5
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4

6

28

40

54
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48

80

28

40

54

88

48

80

28

40

54

88

48

80

28

40

54

88

48

80

0.18

0.18

0.18

0.18

0.30

0.30

0.18

0.18

0.18

0.18

0.30

0.30

0.18

0.18

0.18

0.18

0.30

0.30

0.18

0.18

0.18

0.18

0.30

0.30

1.1

1.3

1.5

2.0

2.5

3.1

1.1

1.3

1.5

2.0

2.5

3.1

1.1

1.3

1.5

2.0

2.5

3.1

1.1

1.3

1.5

2.0

2.5

3.1

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.1

1.2

0.8

0.8

0.9

1.1

1.1

1.4

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.4

0.9

0.9

1.1

1.2

1.3

1.4

26.0

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

26.0

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

26.0

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

26.0

19.5

13.3

7.98

4.95

3.30

6.4

6.8

7.6

9.2

10.8

12.2

6.8

7.2

8.2

10

11.5

13.2

7.6

8.2

9.2

10.8

12.7

14.7

9.0

9.4

10.3

12.2

14.2

16.0

0.011

0.010

0.010

0.009

0.007

0.0067

0.011

0.010

0.010

0.009

0.007

0.0067

0.011

0.010

0.010

0.009

0.007

0.0067

0.011

0.010

0.010

0.009

0.007

0.0067

61

71

92

138

197

263

72

84

113

173

242

332

90

108

142

206

299

417

122

139

176

259

369

497

5

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Độ dày
cách điện
danh định 

Độ dày
vỏ bảo vệ
danh định 

Đường kính
tổng 

gần đúng 
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No.
of

core
Nominal

Area
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness
 of sheath

Max.DC
resistance

of conductor
at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

Điện trở
cách điện
nhỏ nhất

ở 70oC

Min.Insulation
resistance

at 70oC

Khối lượng
tổng

gần đúng 
(*)

Approx.
weight (*)

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

LION - CATALOGUE  13

BUILDING WIRE

CÁP MỀM TRÒN, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (VVCm)  
ROUND FLEXIBLE CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED AND SHEATHED (VVCm)

STANDARD: 
- TCVN 6610 - 5 (6610 TCVN 53)
- IEC 60227 - 5 (227 IEC 53)

RATED VOLTAGE Uo/U: 300/500V  
CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 5 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 2, 3, 4 or 5
- Insulation: PVC/D
- Sheath: PVC/ST5
IDENTIFICATION:
- VVCm (Cu/PVC/PVC)  
- Insulation: Comply to IEC 60227 - 1
- Sheath: Light Grey or black
APPLICATION:  
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC
- Where flexibility is required for internal wiring and connecting 
small electrical appliances involving limited mechanical load

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 6610 - 5 (6610 TCVN 53)
- IEC 60227 - 5 (227 IEC 53)

CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 300/500V  
CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 5 theo IEC 60228 
- Số lượng ruột dẫn: 2, 3, 4 hoặc 5
- Cách điện: PVC/D 
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST5
NHẬN BIẾT:
- VVCm (Cu/PVC/PVC)  
- Cách điện: Theo IEC 60227 - 1
- Vỏ bọc ngoài: Màu xám nhạt hoặc đen
ỨNG DỤNG:  
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC
- Sử dụng linh hoạt trong dân dụng và kết nối thiết bị điện nhỏ 
có mức chịu tải giới hạn

LION    VVCm (Cu/PVC/PVC)   300/500V

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC



11 - THANG LONG PROFILE

THĂNG LONG CABLE “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH” 





CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (CXV)
POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, XLPE INSU



THĂNG LONG CABLE “THAY ĐỔI CÁCH NHÌN - CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN” 

CÁP CÔNG TRÌNH THALOCO - THĂNG LONG

14 - THANG LONG PROFILE

• TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1 (IEC 60502- 1)
- Cấp điện áp: 0.6/1kV
• CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4
- Cách điện: XLPE
- Chất độn: PVC hoặc PP
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST2
• NHẬN BIẾT:
- CXV - Cu/XLPE/PVC
- Đen hoặc theo yêu cầu
• ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s là
250oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
• ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh
tác động môi trường

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH 
ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (CXV)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: XLPE
Insulation: XLPE

Lớp độn PP quấn PET hoặc PVC
Filler PP and PET tape wrapping or PVC

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (CXV)
ABLE, COPPER CONDUCTOR, XLPE INSULATED, PVC SHEATHED (CXV) 
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1.5

2.5

4

6
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16

25

35

50

70

95

120

150

7

7

7

7

7

7

7

7

19

19

19

19

37

0.52

0.67

0.85

1.04
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cc
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cc

cc

cc
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cc

1.56
2.01

2.55
3.12
3.8

4.7

5.9

6.9

8.1

9.8

11.4

13.0

14.3

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.9

1.0

1.1

1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

1.5

1.6

12.1

7.41

4.61

3.08

1.83

1.15

0.727

0.524

0.387

0.268

0.193

0.153

0.124

5.8

6.2

6.8

7.3

8.0

9.0

10.5

11.6

13.0

14.9

16.8

18.5

20.5

50

62

82

104

142

205

302

400

524

731

995

1,250

1,528

Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure) Độ dày

cách điện
danh định 

Độ dày
vỏ bảo vệ
danh định 

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal 
thickness
 of sheath

Max.DC
resistance of
conductor

 at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mmmm Ω/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng 
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.           
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.              

THANG LONG CABLE 













THĂNG LONG CABLE “THAY ĐỔI CÁCH NHÌN - CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN” 

20 - THANG LONG PROFILE

CÁP CÔNG TRÌNH THALOCO - THĂNG LONG

• TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 – 1; TCVN 6612
- IEC 60502 – 1; IEC 60228
• CẤU TRÚC CÁP
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228
- Số lượng ruột dẫn: 2, 3 hoặc 4
- Cách điện: PVC
- Chất độn: PP quấn PET hoặc PVC, lớp bọc bên trong PVC
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST2
• ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90°C
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s là 250°C
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 10xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
• NHẬN BIẾT DÂY
- DK - CVV (Cu/PVC/PVC/ATA/PVC)
- Vỏ bọc: Màu xám nhẹ
• ỨNG DỤNG
- Cáp điện kế ruột đồng (Cấp 2), giáp băng nhôm chống trộm, cách 
điện và vỏ bọc bằng PVC.
- Cáp điện kế DK – CVV sử dụng lắp đặt cố định truyền dẫn điện tới 
đồng hồ điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV.

CÁP CV 7 SỢI 0,6KV/1KVCÁP ĐIỆN KẾ RUỘT ĐỒNG, 
GIÁP NHÔM (MULLER) 

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng 
sản phẩm.
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Stt
Mặt cắt

danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No. Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of wire (*)

Diameter of
conductor

(*)
mm2 mm mm

LION DK - CVV 0.6/1kV

LION DK - CVV 0.6/1kV

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: XLPE
Insulation: XLPE

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC
Filler: PP & PET tape wrapping or PVC

Lớp bọc bên trong: PVC hoặc quấn băng
Inner sheath: PVC or tape wrapping

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC

Băng nhôm chống trộm điện
Aluminium tape electricity anti pilferage
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13.8

14.8
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28.0

14.4

15.5
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20.5

24.2

26.6

29.6

15.4

17.0

19.6
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26.2

28.9

32.5

295

360

465

626

899

1,146

1,455

339

423

570

791
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1,011

1,454
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Số
lõi

Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Độ dày
cách điện
danh định 

Độ dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core
Nominal

Area
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness
of sheath

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC 

Max.DC
resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mm mmΩ/km 

Khối lượng
tổng

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

2

3

4

THĂNG LONG CABLE “THAY ĐỔI CÁCH NHÌN - CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN” 

20 - THANG LONG PROFILE

CÁP CÔNG TRÌNH THALOCO - THĂNG LONG

• TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 – 1; TCVN 6612
- IEC 60502 – 1; IEC 60228
• CẤU TRÚC CÁP
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228
- Số lượng ruột dẫn: 2, 3 hoặc 4
- Cách điện: PVC
- Chất độn: PP quấn PET hoặc PVC, lớp bọc bên trong PVC
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST2
• ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90°C
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s là 250°C
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 10xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
• NHẬN BIẾT DÂY
- DK - CVV (Cu/PVC/PVC/ATA/PVC)
- Vỏ bọc: Màu xám nhẹ
• ỨNG DỤNG
- Cáp điện kế ruột đồng (Cấp 2), giáp băng nhôm chống trộm, cách 
điện và vỏ bọc bằng PVC.
- Cáp điện kế DK – CVV sử dụng lắp đặt cố định truyền dẫn điện tới 
đồng hồ điện, tần số 50 Hz, cấp điện áp 0,6/1 kV.

CÁP CV 7 SỢI 0,6KV/1KVCÁP ĐIỆN KẾ RUỘT ĐỒNG, 
GIÁP NHÔM (MULLER) 

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng 
sản phẩm.
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Mặt cắt
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Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No. Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of wire (*)

Diameter of
conductor

(*)
mm2 mm mm

LION DK - CVV 0.6/1kV

LION DK - CVV 0.6/1kV

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: XLPE
Insulation: XLPE

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC
Filler: PP & PET tape wrapping or PVC

Lớp bọc bên trong: PVC hoặc quấn băng
Inner sheath: PVC or tape wrapping

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC

Băng nhôm chống trộm điện
Aluminium tape electricity anti pilferage
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Số
lõi

Mặt cắt
danh định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Độ dày
cách điện
danh định 

Độ dày
vỏ bảo vệ
danh định Đường kính

 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính
sợi (*)

No.
of

core
Nominal

Area
Number
of wire

Diameter
of

wire (*)

Diameter
of

conductor (*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal
thickness
of sheath

Điện trở một 
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC 

Max.DC
resistance

of conductor
at 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mm mmΩ/km 

Khối lượng
tổng

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 
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21 - THANG LONG PROFILE

THĂNG LONG CABLE “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH” 

CÁP CÔNG TRÌNH THALOCO - THĂNG LONG

• TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935-1
- IEC 60227-4 (227 IEC 10) 
• ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp: 0,6/1KV
- Điện áp thử: 2 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời 
gian không quá 5 giây là 160 oC. 
• NHẬN BIẾT DÂY
- Cách điện: Theo IEC 60227-1 
- Vỏ bọc ngoài: Màu đen
• ỨNG DỤNG
- Dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, lắp đặt cố định. 

CÁP CV 7 SỢI 0,6KV/1KVCÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH 
ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (CVV)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng 
sản phẩm.

THALOCO CVV CU/PVC

16  CATALOGUE - LION

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (CVV)
POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED AND SHEATHED (CVV)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1
- IEC 60502 - 1

CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4 
- Cách điện: PVC/A
- Chất độn: PVC hoặc PP 
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST1
NHẬN BIẾT:
- CVV - Cu/ PVC/PVC   
- Màu đen hoặc theo yêu cầu 
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s 
  Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
  Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1
- IEC 60502 - 1

RATED VOLTAGE Uo/U: 0.6/1kV 
CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: PVC/A
- Filler: PVC or PP
- Sheath: PVC/ST1 
IDENTIFICATION:
- CVV - Cu/ PVC/PVC 
- Black or colour as order
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration
  Conductor cross-section > 300 mm2: 140oC
  Conductor cross-section ≤ 300 mm2: 160oC
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable
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0.524
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Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Độ dày
cách điện
danh định 

Độ dày
vỏ bảo vệ
danh định 

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of wire (*)

Diameter
of conductor

(*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal 
thickness
 of sheath

Max.DC
resistance of

conducto
 at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mmmm Ω/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

LION    CVV - Cu/ PVC/PVC   

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC
Filler: PP and PET tape wrapping or PVC

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ

21 - THANG LONG PROFILE

THĂNG LONG CABLE “ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH” 

CÁP CÔNG TRÌNH THALOCO - THĂNG LONG

• TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935-1
- IEC 60227-4 (227 IEC 10) 
• ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
- Cấp điện áp: 0,6/1KV
- Điện áp thử: 2 kV (5 phút).
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 oC.
- Nhiệt độ lớn nhất cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời 
gian không quá 5 giây là 160 oC. 
• NHẬN BIẾT DÂY
- Cách điện: Theo IEC 60227-1 
- Vỏ bọc ngoài: Màu đen
• ỨNG DỤNG
- Dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, lắp đặt cố định. 

CÁP CV 7 SỢI 0,6KV/1KVCÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH 
ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (CVV)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng 
sản phẩm.

THALOCO CVV CU/PVC

16  CATALOGUE - LION

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (CVV)
POWER CABLE, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED AND SHEATHED (CVV)

TIÊU CHUẨN:
- TCVN 5935 - 1
- IEC 60502 - 1

CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
CẤU TRÚC CÁP:
- Ruột dẫn: Sợi đồng ủ mềm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4 
- Cách điện: PVC/A
- Chất độn: PVC hoặc PP 
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST1
NHẬN BIẾT:
- CVV - Cu/ PVC/PVC   
- Màu đen hoặc theo yêu cầu 
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70oC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s 
  Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140oC
  Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
ỨNG DỤNG:
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh 
tác động môi trường

STANDARD: 
- TCVN 5935 - 1
- IEC 60502 - 1

RATED VOLTAGE Uo/U: 0.6/1kV 
CONSTRUCTION:
- Conductor: Annealed copper wire class 2 comply to IEC 60228
- Number of conductor: 1, 2, 3 or 4
- Insulation: PVC/A
- Filler: PVC or PP
- Sheath: PVC/ST1 
IDENTIFICATION:
- CVV - Cu/ PVC/PVC 
- Black or colour as order
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
- Maximum conductor temperature in normal operation 70oC 
- Max. conductor temperature in short-circuit for 5s max duration
  Conductor cross-section > 300 mm2: 140oC
  Conductor cross-section ≤ 300 mm2: 160oC
- Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION: 
- It is applied in weather protective environment and use for 
power distributed cable
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Số
lõi

Mặt cắt
danh
định 

Kết cấu ruột dẫn 
(Conductor structure)

Độ dày
cách điện
danh định 

Độ dày
vỏ bảo vệ
danh định 

Điện trở một
chiều lớn nhất
của ruột dẫn

ở 20oC

Đường kính
tổng 

gần đúng
(*)

Đường kính
 ruột dẫn (*)Số sợi Đường kính

sợi (*)

No.
of

core

Nominal
Area

Number
of wire

Diameter
of wire (*)

Diameter
of conductor

(*)

Nominal
thickness

 of insulation

Nominal 
thickness
 of sheath

Max.DC
resistance of

conducto
 at 20oC

Approx.
Overall

Diameter (*)

mm2 mm mm mm mmmm Ω/km 

Khối lượng
tổng 

gần đúng
(*)

Approx.
weight (*)

kg/km 

LION    CVV - Cu/ PVC/PVC   

Ruột dẫn: Đồng
Conductor: Copper

Cách điện: PVC
Insulation: PVC

Lớp độn: PP quấn PET hoặc PVC
Filler: PP and PET tape wrapping or PVC

Vỏ bọc: PVC
Oversheath: PVC

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ




































